
Phụ lục I 

THUYẾT MINH SO SÁNH DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY, GIAI 

ĐOẠN 2026 – 2030 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA 

(Kèm theo Tờ trình  số           /TTr-UBND  ngày        /        /2025 của UBND tỉnh) 

 

Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho 

vay, giai đoạn 2021 – 2025 của Quỹ 

Đầu tư phát triển Khánh Hòa (cũ) và 

Ninh Thuận (cũ) 

Danh mục các lĩnh vực đầu tư, 

cho vay, giai đoạn 2026 – 2030 

của Quỹ Đầu tư phát triển 

Khánh Hòa 

Ghi chú 

I. Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ 

1. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

28/7/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

quy định các lĩnh vực: 

- Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ 

tầng của khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao. 

- Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài 

hàng rào khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao. 

- Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản 

xuất, cụm làng nghề. 

2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận 

quy định các lĩnh vực:  

Đầu tư hạ tầng làng nghề; công nghiệp 

chế biến, bảo quản các sản phẩm đặc thù 

của tỉnh. 

- Đầu tư các dự án xây dựng kết 

cấu hạ tầng của khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu kinh tế. 

- Đầu tư các dự án phụ trợ bên 

ngoài hàng rào khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu kinh tế. 

- Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở 

sản xuất, cụm làng nghề; công 

nghiệp chế biến, bảo quản các sản 

phẩm đặc thù của tỉnh. 

- Kế thừa toàn bộ nội 

dung danh mục giai 

đoạn 2021-2025 của 

02 tỉnh cũ. 

- Nội dung “khu công 

nghệ cao” chuyển vào 

mục V. Khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số, 

thông tin, viễn thông 

II. Năng lượng 

1. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

28/7/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

quy định các lĩnh vực: 

 Đầu tư mới, nâng cấp và mở rộng hệ 

thống điện; đầu tư ngầm hóa các công 

trình điện; đầu tư di dời lưới điện; đầu tư 

phát triển sử dụng năng lượng mặt trời, 

năng lượng gió và năng lượng tái tạo 

khác. 

2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận 

quy định các lĩnh vực:  

Đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện, ưu 

tiên đối với vùng nông thôn. 

- Đầu tư hệ thống điện (bao gồm 

đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng 

cấp, cải tạo, sửa chữa, thay thế, 

mua sắm tài sản); ngầm hóa các 

công trình điện; di dời lưới điện. 

- Đầu tư dự án năng lượng tái tạo. 

- Đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng 

lượng. 

- Kế thừa toàn bộ nội 

dung danh mục giai 

đoạn 2021-2025 của 

02 tỉnh cũ. 

- Các dự án đầu tư phát 

triển sử dụng năng 

lượng mặt trời, năng 

lượng gió và năng 

lượng tái tạo khác 

được gọi tên chung là 

“Đầu tư dự án năng 

lượng tái tạo”. 

- Bổ sung dự án pin lưu 

trữ năng lượng được 

quy định tại Quyết 

định số 500/QĐ-TTg 

ngày 15/05/2023 của 
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Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho 

vay, giai đoạn 2021 – 2025 của Quỹ 

Đầu tư phát triển Khánh Hòa (cũ) và 

Ninh Thuận (cũ) 

Danh mục các lĩnh vực đầu tư, 

cho vay, giai đoạn 2026 – 2030 

của Quỹ Đầu tư phát triển 

Khánh Hòa 

Ghi chú 

Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch 

phát triển điện lực 

quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (điểm b, 

khoản1, mục III. 

Phương án phát triển 

điện lực quốc gia) và 

Thông tư số 

05/2025/TT-BCT 

ngày 01/02/2025 của 

Bộ Công Thương. 

III. Thương mại, dịch vụ, du lịch 

1. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

28/7/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

quy định các lĩnh vực: 

- Đầu tư xây dựng, mở rộng siêu thị, chợ, 

trung tâm thương mại. 

- Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, 

vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo 

vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di 

tích lịch sử tại địa phương. 

2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận 

quy định các lĩnh vực: Chợ nông thôn. 

- Đầu tư kết cấu hạ tầng trung tâm 

logistics. 

- Đầu tư xây dựng mới, cải tạo 

nâng cấp chợ. 

- Đầu tư các dự án phát triển du 

lịch, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ 

môi trường, cảnh quan thiên nhiên, 

di tích lịch sử, phát triển du lịch 

cộng đồng tại địa phương. 

- Kế thừa danh mục 

giai đoạn 2021-2025 

của 02 tỉnh cũ; rà soát 

phù hợp với định 

hướng phát triển đô thị 

của tỉnh. 

- Bổ sung dự án đầu tư 

hạ tầng trung tâm 

logistics; dự án phát 

triển du lịch cộng đồng 

(phù hợp với định 

hướng tại Nghị quyết 

số 01-NQ/TU ngày 

14/7/2025 của Tỉnh ủy 

về tăng trưởng kinh tế 

hai con số giai đoạn 

2025-2030). 

IV. Nhà ở và phát triển đô thị 

1. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

28/7/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

quy định các lĩnh vực: 

- Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã 

hội. 

- Đầu tư chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu 

dân cư, khu đô thị, khu tái định cư. 

2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận 

quy định các lĩnh vực:  

- Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, chỉnh 

trang đô thị, khu dân cư, khu tái định cư. 

- Đầu tư phát triển nhà ở xã hội. 

- Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở 

xã hội; nhà lưu trú công nhân trong 

khu công nghiệp; đầu tư xây dựng 

ký túc xá sinh viên. 

- Đầu tư chỉnh trang đô thị, hạ tầng 

khu dân cư, khu đô thị, khu tái định 

cư. 

- Kế thừa danh mục 

giai đoạn 2021-2025 

của 02 tỉnh cũ.  

- Bổ sung nội dung 

“đầu tư nhà lưu trú 

công nhân trong khu 

công nghiệp, ký túc xá 

sinh viên” theo Luật 

Nhà ở 2023. 
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Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho 

vay, giai đoạn 2021 – 2025 của Quỹ 

Đầu tư phát triển Khánh Hòa (cũ) và 

Ninh Thuận (cũ) 

Danh mục các lĩnh vực đầu tư, 

cho vay, giai đoạn 2026 – 2030 

của Quỹ Đầu tư phát triển 

Khánh Hòa 

Ghi chú 

V. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thông tin, viễn thông 

Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận 

quy định các lĩnh vực:  

- Đầu tư các dự án ứng dụng khoa học 

công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Đầu tư các dự án ứng dụng khoa học 

công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Các dự án liên quan lĩnh vực công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số, khu 

công nghệ thông tin tập trung, phát 

triển hạ tầng bưu chính, viễn 

thông, hạ tầng số cho doanh 

nghiệp. 

- Các dự án đầu tư ứng dụng khoa 

học công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực 

thế mạnh của tỉnh, như: hải dương 

học, công nghệ sinh học, thủy sản, 

vắc xin và sinh phẩm y tế, nuôi 

biển, nông nghiệp, khu công nghệ 

cao; hệ thống chuẩn đo lường, 

phòng thí nghiệm trọng điểm, cơ 

sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm 

tạo doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ; hạ tầng thông tin, thống kê 

khoa học và công nghệ, trung tâm 

đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo. 

- Đầu tư công nghệ vật liệu mới, 

bán dẫn, linh kiện, vi mạch, chíp, 

pin. 

- Kế thừa danh mục 

giai đoạn 2021-2025 

của tỉnh Ninh Thuận 

(cũ).  

- Bổ sung các lĩnh vực 

phù hợp với định 

hướng tại Nghị quyết 

số 01-NQ/TU ngày 

14/7/2025 của Tỉnh ủy 

về tăng trưởng kinh tế 

hai con số giai đoạn 

2025-2030. 

VI. Y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao 

1. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

28/7/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

quy định các lĩnh vực: 

- Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, 

cơ sở khám chữa bệnh, trường học, văn 

hóa, thể dục thể thao, công viên. 

2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận 

quy định các lĩnh vực: 

Đầu tư các dự án xã hội hóa về giáo dục 

- đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. 

- Đầu tư (bao gồm đầu tư mới, đầu 

tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa 

chữa, mua sắm tài sản) bệnh viện, 

cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở chăm 

sóc người cao tuổi, cơ sở phục hồi 

chức năng. 

- Đầu tư (bao gồm đầu tư mới, đầu 

tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa 

chữa, mua sắm tài sản) các dự án 

về văn hóa, thể dục thể thao. 

- Đầu tư (bao gồm đầu tư mới, đầu 

tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa 

chữa, mua sắm tài sản) trường học, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Kế thừa danh mục 

giai đoạn 2021-2025 

của 02 tỉnh cũ.  

- Bổ sung loại hình dự 

án cơ sở chăm sóc sức 

khỏe gồm: cơ sở chăm 

sóc người cao tuổi, cơ 

sở phục hồi chức năng 

theo Luật Người cao 

tuổi và cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp theo Luật 

Giáo dục nghề nghiệp. 

VII. Giao thông   

1. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

28/7/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

quy định các lĩnh vực: 

- Đầu tư xây dựng, đầu tư trang 

thiết bị, phương tiện các dự án 

công trình phục vụ giao thông vận 

tải. 

- Kế thừa danh mục 

giai đoạn 2021-2025 

của 02 tỉnh cũ.  

- Bổ sung đầu tư phát 

triển hệ thống giao 
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Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho 

vay, giai đoạn 2021 – 2025 của Quỹ 

Đầu tư phát triển Khánh Hòa (cũ) và 

Ninh Thuận (cũ) 

Danh mục các lĩnh vực đầu tư, 

cho vay, giai đoạn 2026 – 2030 

của Quỹ Đầu tư phát triển 

Khánh Hòa 

Ghi chú 

Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; đầu 

tư, phát triển hệ thống phương tiện vận 

tải công cộng. 

2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận 

quy định các lĩnh vực: 

Đầu tư phát triển hạ tầng, phương tiện 

vận tải phục vụ công cộng. 

- Đầu tư, phát triển phương tiện 

giao thông công cộng. 

- Đầu tư, phát triển hệ thống giao 

thông vận tải xanh. 

thông vận tải xanh (căn 

cứ theo Quyết định số 

876/QĐ-TTg ngày 

22/07/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về 

phê duyệt chương trình 

hành động về chuyển 

đổi năng lượng xanh, 

giảm phát thải khí 

cacbon và khí mê-tan 

của ngành giao thông 

vận tải). 

VIII. Môi trường; phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu 

1. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

28/7/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

quy định các lĩnh vực: 

- Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát 

nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, 

đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất 

thải; đầu tư sản xuất các sản phẩm thân 

thiện với môi trường (đáp ứng các tiêu 

chí nhãn sinh thái và được chứng nhận 

nhãn sinh thái, đáp ứng đầy đủ trình tự, 

thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho 

sản phẩm với môi trường theo quy định 

hiện hành). 

- Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các 

khu nghĩa trang. 

2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận 

quy định các lĩnh vực: 

Đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất 

thải, các sản phẩm thân thiện với môi 

trường. 

 

- Đầu tư hệ thống cấp nước sạch 

(bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở 

rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, 

thay thế, mua sắm tài sản). 

- Đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý 

nước thải, rác thải, khí thải, hệ 

thống tái chế, tái sử dụng chất thải. 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng để di 

chuyển, sắp xếp các khu nghĩa 

trang; đầu tư mới, đầu tư mở rộng, 

mua sắm trang thiết bị cơ sở hỏa 

táng. 

- Đầu tư sản xuất các sản phẩm 

thân thiện với môi trường (đáp ứng 

các tiêu chí nhãn sinh thái và được 

chứng nhận nhãn sinh thái, đáp 

ứng đầy đủ trình tự, thủ tục, chứng 

nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm 

với môi trường theo quy định hiện 

hành). 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình 

phòng chống thiên tai; đầu tư phát 

triển và cải thiện hệ thống cảnh báo 

sớm; đầu tư phát triển các công 

nghệ mới giúp thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

- Kế thừa danh mục 

giai đoạn 2021-2025 

của 02 tỉnh cũ. 

- Bổ sung danh mục 

đầu tư cơ sở hỏa táng 

(căn cứ Nghị định 

23/2016/NĐ-CP ngày 

05/4/2016 của Chính 

phủ về xây dựng, quản 

lý, sử dụng nghĩa trang 

và cơ sở hỏa táng). 

- Bổ sung danh mục 

đầu tư cơ sở hạ tầng và 

công trình phòng 

chống thiên tai; đầu tư 

phát triển và cải thiện 

hệ thống cảnh báo 

sớm; đầu tư phát triển 

các công nghệ mới 

giúp thích ứng với biến 

đổi khí hậu (theo đề 

xuất của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tại văn bản số 

1721/SNNMT-KHTC 

ngày 16/4/2025). 

IX. Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn 

Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

28/7/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

quy định các lĩnh vực: 

- Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, 

công trình thủy lợi. 

- Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa 

nước, công trình thủy lợi. 

- Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 

các dự án phục vụ sản xuất, phát 

Kế thừa danh mục giai 

đoạn 2021-2025 của 

02 tỉnh cũ. 
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Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho 

vay, giai đoạn 2021 – 2025 của Quỹ 

Đầu tư phát triển Khánh Hòa (cũ) và 

Ninh Thuận (cũ) 

Danh mục các lĩnh vực đầu tư, 

cho vay, giai đoạn 2026 – 2030 

của Quỹ Đầu tư phát triển 

Khánh Hòa 

Ghi chú 

- Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các 

dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông 

thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp. 

- Đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng 

hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp. 

triển nông thôn, nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp. 

- Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, 

chế biến lâm sản, dự án bảo vệ sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp. 
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